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 Câu 61. Phát biểu nào sâu đây đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn? 


A. Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang đột biến có lợi.

B. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.


C. Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể nhưng kết quả là tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.


D. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là các đột biến gen.

 Câu 62. Loài bông Mĩ có bộ NST 2n=52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST nhỏ. Giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n=52 như sau:


A. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông hoang dại ở Mĩ


B. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông của châu Âu


C. Loài bông này đã được hình thành từ loài bông có bộ NST 2n=26 toàn NST lớn.


D. Loài cây bông này đã được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hóa 

 Câu 63. Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là


A. cá thể.
B. nhiễm sắc thể.
C. quần thể. 
D. giao tử.

 Câu 64. Hình thành loài cùng khu vực địa lý gồm:


A. cách li địa lí và cách li sinh sản.


B. cách li sinh cảnh và cách li mùa vụ.


C. cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa.


D. cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.

 Câu 65. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,50
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,40
	0,20
	0,40

	F3
	0,30
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


A. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp lặn


B. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn


C. Các cá thể mang liểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


D. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần

 Câu 66. Trình tự aa trong chuỗi polipeptit beta của phân tử hemoglobin ở một loài động vật có vú như sau: 

- Đười ươi:   -- val - his - leu - thr - pro - glu - glu - lys - ser - 

- Ngựa :        -- val - his - leu - ser - gly - glu - glu - lys - ala - 

- Lợn:           -- val - his - leu - ser - ala - glu - glu - lys - ser - 

Điều nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài?


A. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.


B. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.


C. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống với ngựa.


D. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hơn so với lợn.

 Câu 67. Những bằng chứng nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1)Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2)Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
(5)Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


A. (2),(4),(5)
B. (1),(2),(5)
C. (2),(3),(5)
D. (1),(3),(4)

 Câu 68. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Đây là một trong những bằng chứng phản ánh:


A. quá trình tiền hóa đồng quy của sinh giới (tiến hóa hội tụ).  


B. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa.


C. nguồn gốc chung của sinh giới.   



D. sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.

 Câu 69. Loài người xuất hiện vào kỉ


A. đệ tam
B. đệ tứ 
C. jura


D. tam điệp

 Câu 70. Cho một số hiện tượng sau:

(1)Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á 

(2)Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay

(3)Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác

(4)Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối

(5)Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(6)Một cây bụi Ceamothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử? 


A. (2),(4)
B. (2),(3), (6)
C. (1),(3),(4),(6)

D. (3),(4)

 Câu 71. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có tần số alen và thành phần kiểu gen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của nhân tố tiến hóa


A. các yếu tố ngẫu nhiên.   B. đột biến.   
C. chọn lọc tự nhiên.      
D. di-nhập gen.           

 Câu 72. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết quả nào sau đây không phải của giai đoạn tiến hóa hóa học:


A. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic


B. Hình thành nên các tế bào sơ khai


C. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản


D. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản

 Câu 73. Theo quan niệm hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội ra khỏi quần thể.

(5) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 3.                       
B. 4.
C. 2.                      
D. 1.             

 Câu 74. Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái Đất có thể chia thành những giai đoạn:


A. tiến hoá sinh học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học


B. tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá sinh học


C. tiến hoá sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học


D. tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá sinh học

 Câu 75. Sự phát sinh loài người hiện đại trải qua các giai đoạn theo trình tự:


A. Người tối cổ  Người hiện đại  Người cổ


B. Người cổ  Người tối cổ  Người hiện đại


C. Người tối cổ  Người cổ  Người hiện đại


D. Người hiện đại  Người tối cổ  Người cổ

 Câu 76. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng?


A. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 


B. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế dũi.         


C. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan



D. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.

 Câu 77. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?


A. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.


B. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý


C. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp


D. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả thực vật và động vật

 Câu 78. Các loại sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do


A. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.


B. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.


C. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.


D. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.

 Câu 79. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là


A. đột biến.      B. các yếu tố ngẫu nhiên.    C. chọn lọc tự nhiên.    D. giao phối không ngẫu nhiên.

 Câu 80. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do


A. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.


B. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.


C. thực hiện các chức phận giống nhau. 


D. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.

 Câu 81. Trong các thông tin về quá trình hình thành loài mới sau đây, có bao nhiêu thông tin đúng với quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý (khác khu vực địa lý)?

(1)Hai quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

(2)Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

(3)Xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh

(4)Một số cá thể của quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi tập tính giao phối thì các cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc

(5)Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được các nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

 Câu 82. Cơ quan tương đồng là những cơ quan


A. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


B. có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


C. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.


D. có cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

 Câu 83. Chọn phương án đúng về khái niệm loài giao phối: Loài giao phối là một quần thể hoặc nhóm quần thể : 

+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. (1)

+ Có khu phân bố xác định. (2)

+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản (3)

+ Cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác loài (4)


A. (1), (2), (3)
B. (2), (3) (4)
C. (1) (2), (4)
D. (1), (2), (3) (4)

 Câu 84. Trong các hình thức cách li dưới đây, loại cách li nào bao gồm các trường hợp còn lại?


A. Cách li sinh sản
B. Cách li  tập tính
C. Cách li  cơ học
D. Cách li  sinh thái 

 Câu 85. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài bao gồm:


A. Cách li nơi ở và cách li sinh thái
B. Cách li mùa vụ, cách li cơ học


C. Cách li địa lí và cách li tập tính
D. Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử


 Câu 86. Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:

1 : di truyền
2 : biến dị
3 : đột biến

4 : phân li tính trạng

Ý đúng là:


A. 1,2,3,4
B. 1,2,4
C. 1, 2
D. 1,2,3

 Câu 87. Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên là 


A. biến dị cá thể.                           
B. biến dị xác định


C. chọn lọc tự nhiên

D. chọn lọc nhân tạo.                    .

 Câu 88. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Di- nhập gen

B. Các yếu tố ngẫu nhiên


C. Giao phối ngẫu nhiên

D. Giao phối không ngẫu nhiên

 Câu 89. Những phát biểu đúng về tiến hóa nhỏ là:

(1)
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(2)
Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

(3)
Diễn ra thời gian tương đối ngắn.


(4)
Hình thành các nhóm phân loại trên loài.


A. 1,4.                           
B. 2,3.
C. 1,2.          

D. 1,3.   

 Câu 90. Chọn lọc tự nhiên không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?


A. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể


B. Sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi


C. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định các đặc điểm thích nghi


D. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi
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 Câu 61. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là


A. các yếu tố ngẫu nhiên.                 
B. đột biến.                                                


C. chọn lọc tự nhiên.       

D. giao phối không ngẫu nhiên.

 Câu 62. Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:

1 : di truyền
2 : biến dị
3 : đột biến

4 : phân li tính trạng

Ý đúng là:


A. 1,2,4
B. 1,2,3
C. 1,2,3,4
D. 1, 2

 Câu 63. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài bao gồm:


A. Cách li mùa vụ, cách li cơ học
B. Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử



C. Cách li nơi ở và cách li sinh thái
D. Cách li địa lí và cách li tập tính


 Câu 64. Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái Đất có thể chia thành những giai đoạn:


A. tiến hoá sinh học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học


B. tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá sinh học


C. tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá sinh học


D. tiến hoá sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học

 Câu 65. Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên là 


A. chọn lọc nhân tạo.       B. chọn lọc tự nhiên
C. biến dị xác định

D. biến dị cá thể.                           

 Câu 66. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết quả nào sau đây không phải của giai đoạn tiến hóa hóa học:


A. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản


B. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản


C. Hình thành nên các tế bào sơ khai


D. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic

 Câu 67. Sự phát sinh loài người hiện đại trải qua các giai đoạn theo trình tự:


A. Người cổ  Người tối cổ  Người hiện đại

B. Người hiện đại  Người tối cổ  Người cổ


C. Người tối cổ  Người cổ  Người hiện đại


D. Người tối cổ  Người hiện đại  Người cổ

 Câu 68. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,50
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,40
	0,20
	0,40

	F3
	0,30
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


A. Các cá thể mang liểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


B. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn


C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp lặn


D. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần

 Câu 69. Loài bông Mĩ có bộ NST 2n=52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST nhỏ. Giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n=52 như sau:


A. Loài bông này đã được hình thành từ loài bông có bộ NST 2n=26 toàn NST lớn.


B. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông hoang dại ở Mĩ


C. Loài cây bông này đã được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hóa 


D. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông của châu Âu

 Câu 70. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có tần số alen và thành phần kiểu gen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của nhân tố tiến hóa


A. di-nhập gen.           
B. các yếu tố ngẫu nhiên.   C. chọn lọc tự nhiên.      
D. đột biến.   

 Câu 71. Chọn lọc tự nhiên không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?


A. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể


B. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi


C. Sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi


D. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định các đặc điểm thích nghi

 Câu 72. Loài người xuất hiện vào kỉ


A. đệ tứ 
B. tam điệp
C. đệ tam

D. jura




 Câu 73. Trong các thông tin về quá trình hình thành loài mới sau đây, có bao nhiêu thông tin đúng với quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý (khác khu vực địa lý)?

(1)Hai quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

(2)Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

(3)Xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh

(4)Một số cá thể của quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi tập tính giao phối thì các cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc

(5)Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được các nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

 Câu 74. Những phát biểu đúng về tiến hóa nhỏ là:

(1)
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(2)
Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

(3)
Diễn ra thời gian tương đối ngắn.

      (4)
Hình thành các nhóm phân loại trên loài.


A. 1,4.                           
B. 1,3.  
C. 2,3.

D. 1,2.          

 Câu 75. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Giao phối không ngẫu nhiên
B. Giao phối ngẫu nhiên


C. Di- nhập gen

D. Các yếu tố ngẫu nhiên

 Câu 76. Những bằng chứng nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1)Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2)Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ  khoảng 20 loại axit amin.
(5)Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


A. (1),(3),(4)
B. (1),(2),(5)
C. (2),(3),(5)
D. (2),(4),(5)

 Câu 77. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Đây là một trong những bằng chứng phản ánh:


A. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa.


B. sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.


C. nguồn gốc chung của sinh giới.   



D. quá trình tiền hóa đồng quy của sinh giới (tiến hóa hội tụ).  

 Câu 78. Cơ quan tương đồng là những cơ quan


A. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.


B. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


C. có cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.


D. có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

 Câu 79. Trình tự aa trong chuỗi polipeptit beta của phân tử hemoglobin ở một loài động vật có vú như sau: 

- Đười ươi:   -- val - his - leu - thr - pro - glu - glu - lys - ser - 

- Ngựa :        -- val - his - leu - ser - gly - glu - glu - lys - ala - 

- Lợn:           -- val - his - leu - ser - ala - glu - glu - lys - ser - 

Điều nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài?


A. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống với ngựa.


B. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hơn so với lợn.


C. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.


D. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.

 Câu 80. Hình thành loài cùng khu vực địa lý gồm:


A. cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.


B. cách li địa lí và cách li sinh sản.


C. cách li sinh cảnh và cách li mùa vụ.


D. cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa.

 Câu 81. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng ?


A. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.


B. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 


C. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan



D. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế dũi.         

 Câu 82. Cho một số hiện tượng sau:

(1)Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á 

(2)Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay

(3)Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác

(4)Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối

(5)Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(6)Một cây bụi Ceamothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử? 


A. (3),(4)
B. (2),(4)
C. (2),(3), (6)
D. (1),(3),(4),(6)


 Câu 83. Trong các hình thức cách li dưới đây, loại cách li nào bao gồm các trường hợp còn lại?


A. Cách li sinh sản
B. Cách li  sinh thái 
C. Cách li  tập tính

D. Cách li  cơ học

 Câu 84. Các loại sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do


A. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.


B. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.


C. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.


D. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.

 Câu 85. Theo quan niệm hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội ra khỏi quần thể.

(5) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 4.
B. 1.             
C. 2.                      
D. 3.                       

 Câu 86. Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là


A. nhiễm sắc thể.
B. quần thể. 
C. giao tử.
D. cá thể.

 Câu 87. Chọn phương án đúng về khái niệm loài giao phối: Loài giao phối là một quần thể hoặc nhóm quần thể : 

+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. (1)

+ Có khu phân bố xác định. (2)

+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản (3)

+ Cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác loài (4)


A. (1) (2), (4)
B. (2), (3) (4)
C. (1), (2), (3) (4)
D. (1), (2), (3)

 Câu 88. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do


A. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.


B. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.


C. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.


D. thực hiện các chức phận giống nhau. 

 Câu 89. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?


A. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.


B. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả thực vật và động vật


C. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý


D. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

 Câu 90. Phát biểu nào sâu đây đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn? 


A. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là các đột biến gen.


B. Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể nhưng kết quả là tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.


C. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

D. Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang đột biến có lợi.
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 Câu 61. Phát biểu nào sâu đây đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn? 


A. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.


B. Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang đột biến có lợi.

C. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là các đột biến gen.


D. Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể nhưng kết quả là tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

 Câu 62. Hình thành loài cùng khu vực địa lý gồm:


A. cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa.


B. cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.


C. cách li sinh cảnh và cách li mùa vụ.


D. cách li địa lí và cách li sinh sản.

 Câu 63. Loài bông Mĩ có bộ NST 2n=52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST nhỏ. Giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n=52 như sau:


A. Loài cây bông này đã được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hóa 


B. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông hoang dại ở Mĩ


C. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông của châu Âu


D. Loài bông này đã được hình thành từ loài bông có bộ NST 2n=26 toàn NST lớn.

 Câu 64. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài bao gồm:


A. Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử
B. Cách li mùa vụ, cách li cơ học


C. Cách li địa lí và cách li tập tính
D. Cách li nơi ở và cách li sinh thái

 Câu 65. Những bằng chứng nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1)Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2)Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ  khoảng 20 loại axit amin.
(5)Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


A. (2),(4),(5)
B. (1),(2),(5)
C. (2),(3),(5)
D. (1),(3),(4)

 Câu 66. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?


A. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.


B. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả thực vật và động vật


C. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp


D. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý

 Câu 67. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do


A. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.


B. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.


C. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.


D. thực hiện các chức phận giống nhau. 

 Câu 68. Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên là 


A. chọn lọc tự nhiên
B. biến dị xác định
C. biến dị cá thể.   D. chọn lọc nhân tạo.               .

 Câu 69. Loài người xuất hiện vào kỉ


A. tam điệp
B. đệ tam
C. jura


D. đệ tứ 

 Câu 70. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng ?


A. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế dũi.         


B. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 


C. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.


D. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan


 Câu 71. Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là


A. giao tử.
B. quần thể. 
C. cá thể.
D. nhiễm sắc thể.

 Câu 72. Chọn phương án đúng về khái niệm loài giao phối: Loài giao phối là một quần thể hoặc nhóm quần thể : 

+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. (1)

+ Có khu phân bố xác định. (2)

+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản (3)

+ Cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác loài (4)


A. (1) (2), (4)
B. (1), (2), (3) (4)
C. (2), (3) (4)
D. (1), (2), (3)

 Câu 73. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có tần số alen và thành phần kiểu gen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của nhân tố tiến hóa


A. chọn lọc tự nhiên.      
B. các yếu tố ngẫu nhiên.      C. đột biến.   
D. di-nhập gen.           

 Câu 74. Các loại sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do


A. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.


B. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.


C. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.


D. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.

 Câu 75. Chọn lọc tự nhiên không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?


A. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi


B. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định các đặc điểm thích nghi


C. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể


D. Sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi

 Câu 76. Sự phát sinh loài người hiện đại trải qua các giai đoạn theo trình tự:


A. Người hiện đại  Người tối cổ  Người cổ


B. Người tối cổ  Người hiện đại  Người cổ


C. Người tối cổ  Người cổ  Người hiện đại


D. Người cổ  Người tối cổ  Người hiện đại

Câu 77. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,50
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,40
	0,20
	0,40

	F3
	0,30
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


A. Các cá thể mang liểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


B. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần


C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn


D. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp lặn

 Câu 78. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là

A. chọn lọc tự nhiên.       B. đột biến.    C. các yếu tố ngẫu nhiên.    D. giao phối không ngẫu nhiên.

 Câu 79. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết quả nào sau đây không phải của giai đoạn tiến hóa hóa học:


A. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản


B. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic


C. Hình thành nên các tế bào sơ khai


D. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản

 Câu 80. Trình tự aa trong chuỗi polipeptit beta của phân tử hemoglobin ở một loài động vật có vú như sau: 

- Đười ươi:   -- val - his - leu - thr - pro - glu - glu - lys - ser - 

- Ngựa :        -- val - his - leu - ser - gly - glu - glu - lys - ala - 

- Lợn:           -- val - his - leu - ser - ala - glu - glu - lys - ser - 

Điều nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài?


A. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.


B. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống với ngựa.


C. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hơn so với lợn.


D. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.

 Câu 81. Cơ quan tương đồng là những cơ quan


A. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.


B. có cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.


C. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


D. có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

 Câu 82. Trong các thông tin về quá trình hình thành loài mới sau đây, có bao nhiêu thông tin đúng với quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý (khác khu vực địa lý)?

(1)Hai quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

(2)Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

(3)Xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh

(4)Một số cá thể của quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi tập tính giao phối thì các cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc

(5)Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được các nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen


A. 2
B. 3
C. 5
D. 4

 Câu 83. Trong các hình thức cách li dưới đây, loại cách li nào bao gồm các trường hợp còn lại?


A. Cách li  tập tính
B. Cách li  cơ học
C. Cách li  sinh thái 
D. Cách li sinh sản

 Câu 84. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Giao phối ngẫu nhiên

B. Giao phối không ngẫu nhiên


C. Di- nhập gen

D. Các yếu tố ngẫu nhiên

 Câu 85. Theo quan niệm hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội ra khỏi quần thể.

(5) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 2.                      
B. 1.                          C. 3.                       
D. 4.

 Câu 86. Cho một số hiện tượng sau:

(1)Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á 

(2)Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay

(3)Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác

(4)Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối

(5)Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(6)Một cây bụi Ceamothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử? 


A. (1),(3),(4),(6)
B. (2),(4)
C. (3),(4)
D. (2),(3), (6)

 Câu 87. Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái Đất có thể chia thành những giai đoạn:


A. tiến hoá sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học


B. tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá sinh học


C. tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá sinh học


D. tiến hoá sinh học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học

 Câu 88. Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:

1 : di truyền
2 : biến dị
3 : đột biến

4 : phân li tính trạng

Ý đúng là:


A. 1, 2
B. 1,2,3,4
C. 1,2,3
D. 1,2,4

 Câu 89. Những phát biểu đúng về tiến hóa nhỏ là:

(1)
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(2)
Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

(3)
Diễn ra thời gian tương đối ngắn.


(4)
Hình thành các nhóm phân loại trên loài.


A. 2,3.
B. 1,3.   
C. 1,2.          

D. 1,4.                              

 Câu 90. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Đây là một trong những bằng chứng phản ánh:


A. sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.



B. nguồn gốc chung của sinh giới.   

C. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa.


D. quá trình tiến hóa đồng quy của sinh giới (tiến hóa hội tụ).  
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 Câu 61. Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:

1 : di truyền
2 : biến dị
3 : đột biến

4 : phân li tính trạng

Ý đúng là:


A. 1,2,3,4
B. 1,2,3
C. 1,2,4
D. 1, 2

 Câu 62. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Đây là một trong những bằng chứng phản ánh:


A. sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.


B. nguồn gốc chung của sinh giới.   



C. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa.


D. quá trình tiến hóa đồng quy của sinh giới (tiến hóa hội tụ).  

 Câu 63. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là


A. chọn lọc tự nhiên.       


B. đột biến.                                                


C. giao phối không ngẫu nhiên.


D. các yếu tố ngẫu nhiên.                          

 Câu 64. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Giao phối ngẫu nhiên

B. Các yếu tố ngẫu nhiên


C. Di- nhập gen

D. Giao phối không ngẫu nhiên

 Câu 65. Chọn phương án đúng về khái niệm loài giao phối: Loài giao phối là một quần thể hoặc nhóm quần thể : 

+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. (1)

+ Có khu phân bố xác định. (2)

+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản (3)

+ Cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác loài (4)


A. (1), (2), (3) (4)
B. (1) (2), (4)
C. (2), (3) (4)
D. (1), (2), (3)

 Câu 66. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?


A. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.


B. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả thực vật và động vật


C. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp


D. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý

 Câu 67. Cho một số hiện tượng sau:

(1)Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á 

(2)Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay

(3)Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác

(4)Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối

(5)Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(6)Một cây bụi Ceamothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử? 


A. (1),(3),(4),(6)
B. (2),(3), (6)
C. (2),(4)
D. (3),(4)

 Câu 68. Loài bông Mĩ có bộ NST 2n=52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST nhỏ. Giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n=52 như sau:


A. Loài bông này đã được hình thành từ loài bông có bộ NST 2n=26 toàn NST lớn.


B. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông hoang dại ở Mĩ


C. Loài cây bông này đã được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hóa 


D. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông của châu Âu

 Câu 69. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài bao gồm:


A. Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử
B. Cách li mùa vụ, cách li cơ học


C. Cách li địa lí và cách li tập tính
D. Cách li nơi ở và cách li sinh thái

 Câu 70. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết quả nào sau đây không phải của giai đoạn tiến hóa hóa học:


A. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản


B. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic


C. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản


D. Hình thành nên các tế bào sơ khai

 Câu 71. Loài người xuất hiện vào kỉ


A. đệ tam
B. tam điệp
C. đệ tứ 
D. jura




 Câu 72. Sự phát sinh loài người hiện đại trải qua các giai đoạn theo trình tự:


A. Người cổ  Người tối cổ  Người hiện đại


B. Người tối cổ  Người cổ  Người hiện đại


C. Người tối cổ  Người hiện đại  Người cổ


D. Người hiện đại  Người tối cổ  Người cổ

 Câu 73. Cơ quan tương đồng là những cơ quan


A. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


B. có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


C. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.


D. có cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

 Câu 74. Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên là 


A. chọn lọc nhân tạo.                   B. biến dị xác định   C. biến dị cá thể.            D. chọn lọc tự nhiên

 Câu 75. Các loại sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do


A. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.


B. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.


C. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.


D. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.

 Câu 76. Những bằng chứng nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1)Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2)Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
(5)Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


A. (2),(4),(5)
B. (2),(3),(5)
C. (1),(2),(5)
D. (1),(3),(4)

 Câu 77. Theo quan niệm hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội ra khỏi quần thể.

(5) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 2.                      
B. 3.                 
C. 1.             

D. 4.

 Câu 78. Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái Đất có thể chia thành những giai đoạn:


A. tiến hoá sinh học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học


B. tiến hoá sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học


C. tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá sinh học


D. tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá sinh học

 Câu 79. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do


A. thực hiện các chức phận giống nhau. 


B. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.


C. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.


D. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.

 Câu 80. Phát biểu nào sâu đây đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn? 


A. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là các đột biến gen.


B. Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể nhưng kết quả là tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.


C. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.


D. Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang đột biến có lợi.
 Câu 81. Hình thành loài cùng khu vực địa lý gồm:


A. cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.


B. cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa.


C. cách li sinh cảnh và cách li mùa vụ.


D. cách li địa lí và cách li sinh sản.

 Câu 82. Những phát biểu đúng về tiến hóa nhỏ là:

(1)
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(2)
Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

(3)
Diễn ra thời gian tương đối ngắn.


(4)
Hình thành các nhóm phân loại trên loài.


A. 1,4.                          
B. 1,2.   
C. 1,3.   

D. 2,3.

 Câu 83. Trình tự aa trong chuỗi polipeptit beta của phân tử hemoglobin ở một loài động vật có vú như sau: 

- Đười ươi:   -- val - his - leu - thr - pro - glu - glu - lys - ser - 

- Ngựa :        -- val - his - leu - ser - gly - glu - glu - lys - ala - 

- Lợn:           -- val - his - leu - ser - ala - glu - glu - lys - ser - 

Điều nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài?


A. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.


B. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hơn so với lợn.


C. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống với ngựa.


D. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.

 Câu 84. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng ?


A. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.


B. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế dũi.         


C. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 


D. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan


 Câu 85. Trong các thông tin về quá trình hình thành loài mới sau đây, có bao nhiêu thông tin đúng với quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý (khác khu vực địa lý)?

(1)Hai quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

(2)Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

(3)Xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh

(4)Một số cá thể của quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi tập tính giao phối thì các cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc

(5)Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được các nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen


A. 4
B. 5
C. 3
D. 2

 Câu 86. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,50
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,40
	0,20
	0,40

	F3
	0,30
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


A. Các cá thể mang liểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


B. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn


C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp lặn


D. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần

 Câu 87. Chọn lọc tự nhiên không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?


A. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể


B. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định các đặc điểm thích nghi


C. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi


D. Sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi

 Câu 88. Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là


A. giao tử.
B. cá thể.
C. quần thể. 
D. nhiễm sắc thể.

 Câu 89. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có tần số alen và thành phần kiểu gen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của nhân tố tiến hóa


A. chọn lọc tự nhiên.      
B. các yếu tố ngẫu nhiên.    C. đột biến.   
D. di-nhập gen.           

 Câu 90. Trong các hình thức cách li dưới đây, loại cách li nào bao gồm các trường hợp còn lại?


A. Cách li sinh sản
B. Cách li  tập tính
C. Cách li  cơ học
D. Cách li  sinh thái 
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 Câu 61. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?


A. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.


B. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp


C. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả thực vật và động vật


D. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý

 Câu 62. Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:

1 : di truyền
2 : biến dị
3 : đột biến

4 : phân li tính trạng

Ý đúng là:


A. 1, 2
B. 1,2,3
C. 1,2,4
D. 1,2,3,4

 Câu 63. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Di- nhập gen

B. Các yếu tố ngẫu nhiên


C. Giao phối ngẫu nhiên

D. Giao phối không ngẫu nhiên

 Câu 64. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là


A. đột biến.       B. giao phối không ngẫu nhiên.   C. các yếu tố ngẫu nhiên.    D. chọn lọc tự nhiên.       

 Câu 65. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết quả nào sau đây không phải của giai đoạn tiến hóa hóa học:


A. Hình thành nên các tế bào sơ khai


B. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic


C. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản


D. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản

 Câu 66. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,50
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,40
	0,20
	0,40

	F3
	0,30
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


A. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn


B. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp lặn


C. Các cá thể mang liểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


D. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần

 Câu 67. Loài bông Mĩ có bộ NST 2n=52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST nhỏ. Giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n=52 như sau:


A. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông của châu Âu


B. Loài bông này đã được hình thành từ loài bông có bộ NST 2n=26 toàn NST lớn.


C. Loài cây bông này đã được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hóa 


D. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông hoang dại ở Mĩ

 Câu 68. Hình thành loài cùng khu vực địa lý gồm:


A. cách li địa lí và cách li sinh sản.


B. cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa.


C. cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.


D. cách li sinh cảnh và cách li mùa vụ.

 Câu 69. Trong các hình thức cách li dưới đây, loại cách li nào bao gồm các trường hợp còn lại?


A. Cách li  sinh thái 
B. Cách li  tập tính
C. Cách li sinh sản
D. Cách li  cơ học

 Câu 70. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có tần số alen và thành phần kiểu gen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của nhân tố tiến hóa


A. đột biến.   
B. di-nhập gen.           
C. chọn lọc tự nhiên.      
D. các yếu tố ngẫu nhiên.

 Câu 71. Những bằng chứng nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1)Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2)Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ  khoảng 20 loại axit amin.
(5)Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


A. (1),(2),(5)
B. (2),(3),(5)
C. (1),(3),(4)
D. (2),(4),(5)

 Câu 72. Chọn phương án đúng về khái niệm loài giao phối: Loài giao phối là một quần thể hoặc nhóm quần thể : 

+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. (1)

+ Có khu phân bố xác định. (2)

+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản (3)

+ Cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác loài (4)


A. (1), (2), (3) (4)
B. (2), (3) (4)
C. (1), (2), (3)
D. (1) (2), (4)

 Câu 73. Theo quan niệm hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội ra khỏi quần thể.

(5) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 3.                       
B. 4.
C. 1.             

D. 2.                      

 Câu 74. Phát biểu nào sâu đây đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn? 


A. Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang đột biến có lợi.

B. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.


C. Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể nhưng kết quả là tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.


D. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là các đột biến gen.

 Câu 75. Các loại sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do


A. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.


B. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.


C. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.


D. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.

 Câu 76. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng ?


A. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế dũi.         


B. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.


C. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 


D. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan


 Câu 77. Những phát biểu đúng về tiến hóa nhỏ là:

(1)
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(2)
Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

(3)
Diễn ra thời gian tương đối ngắn.


(4)
Hình thành các nhóm phân loại trên loài.


A. 2,3.
B. 1,4.        
C. 1,2.          

D. 1,3.   

 Câu 78. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Đây là một trong những bằng chứng phản ánh:


A. sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.


B. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa.


C. nguồn gốc chung của sinh giới.   



D. quá trình tiến hóa đồng quy của sinh giới (tiến hóa hội tụ).  

 Câu 79. Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là


A. cá thể.
B. quần thể. 
C. nhiễm sắc thể.
D. giao tử.

 Câu 80. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài bao gồm:


A. Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử
B. Cách li mùa vụ, cách li cơ học


C. Cách li nơi ở và cách li sinh thái
D. Cách li địa lí và cách li tập tính


 Câu 81. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do


A. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.


B. thực hiện các chức phận giống nhau. 


C. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.


D. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.

 Câu 82. Sự phát sinh loài người hiện đại trải qua các giai đoạn theo trình tự:


A. Người cổ  Người tối cổ  Người hiện đại


B. Người tối cổ  Người hiện đại  Người cổ


C. Người hiện đại  Người tối cổ  Người cổ


D. Người tối cổ  Người cổ  Người hiện đại

 Câu 83. Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên là 


A. chọn lọc tự nhiên

B. biến dị xác định


C. biến dị cá thể.                           
D. chọn lọc nhân tạo.                    .

 Câu 84. Cơ quan tương đồng là những cơ quan


A. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.


B. có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


C. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


D. có cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

 Câu 85. Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái Đất có thể chia thành những giai đoạn:


A. tiến hoá sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học


B. tiến hoá sinh học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học


C. tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá sinh học


D. tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá sinh học

 Câu 86. Cho một số hiện tượng sau:

(1)Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á 

(2)Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay

(3)Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác

(4)Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối

(5)Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(6)Một cây bụi Ceamothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử? 


A. (1),(3),(4),(6)
B. (2),(3), (6)
C. (2),(4)
D. (3),(4)

 Câu 87. Loài người xuất hiện vào kỉ


A. đệ tam
B. jura
C. đệ tứ 
D. tam điệp

 Câu 88. Chọn lọc tự nhiên không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?


A. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định các đặc điểm thích nghi


B. Sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi


C. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể


D. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi

 Câu 89. Trình tự aa trong chuỗi polipeptit beta của phân tử hemoglobin ở một loài động vật có vú như sau: 

- Đười ươi:   -- val - his - leu - thr - pro - glu - glu - lys - ser - 

- Ngựa :        -- val - his - leu - ser - gly - glu - glu - lys - ala - 

- Lợn:           -- val - his - leu - ser - ala - glu - glu - lys - ser - 

Điều nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài?


A. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hơn so với lợn.


B. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống với ngựa.


C. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.


D. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.

 Câu 90. Trong các thông tin về quá trình hình thành loài mới sau đây, có bao nhiêu thông tin đúng với quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý (khác khu vực địa lý)?

(1)Hai quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

(2)Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

(3)Xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh

(4)Một số cá thể của quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi tập tính giao phối thì các cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc

(5)Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được các nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen


A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
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 Câu 61. Cho một số hiện tượng sau:

(1)Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á 

(2)Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay

(3)Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác

(4)Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối

(5)Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(6)Một cây bụi Ceamothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử? 


A. (1),(3),(4),(6)

B. (2),(3), (6)
C. (3),(4)
D. (2),(4)

 Câu 62. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là


A. giao phối không ngẫu nhiên.


B. đột biến.                                                


C. chọn lọc tự nhiên.       


D. các yếu tố ngẫu nhiên.                          

 Câu 63. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?


A. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.


B. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp


C. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả thực vật và động vật


D. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý

 Câu 64. Chọn lọc tự nhiên không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?


A. Sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi


B. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi


C. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định các đặc điểm thích nghi


D. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể

 Câu 65. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Di- nhập gen

B. Giao phối ngẫu nhiên


C. Các yếu tố ngẫu nhiên
D. Giao phối không ngẫu nhiên

 Câu 66. Loài người xuất hiện vào kỉ


A. jura
B. đệ tam
C. tam điệp
D. đệ tứ 

 Câu 67. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết quả nào sau đây không phải của giai đoạn tiến hóa hóa học:


A. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản


B. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic


C. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản


D. Hình thành nên các tế bào sơ khai

 Câu 68. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có tần số alen và thành phần kiểu gen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của nhân tố tiến hóa


A. chọn lọc tự nhiên.      
B. các yếu tố ngẫu nhiên.   C. di-nhập gen.           
D. đột biến.   

 Câu 69. Những bằng chứng nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1)Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2)Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.
(5)Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


A. (1),(2),(5)
B. (2),(4),(5)
C. (2),(3),(5)
D. (1),(3),(4)

 Câu 70. Phát biểu nào sâu đây đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn? 


A. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.


B. Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể nhưng kết quả là tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.


C. Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang đột biến có lợi.

D. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là các đột biến gen.

 Câu 71. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài bao gồm:


A. Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử
B. Cách li nơi ở và cách li sinh thái


C. Cách li mùa vụ, cách li cơ học
D. Cách li địa lí và cách li tập tính


 Câu 72. Loài bông Mĩ có bộ NST 2n=52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST nhỏ. Giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n=52 như sau:


A. Loài bông này đã được hình thành từ loài bông có bộ NST 2n=26 toàn NST lớn.


B. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông hoang dại ở Mĩ


C. Loài cây bông này đã được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hóa 


D. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông của châu Âu

 Câu 73. Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái Đất có thể chia thành những giai đoạn:


A. tiến hoá sinh học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học


B. tiến hoá sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học


C. tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá sinh học


D. tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá sinh học

 Câu 74. Trong các thông tin về quá trình hình thành loài mới sau đây, có bao nhiêu thông tin đúng với quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý (khác khu vực địa lý)?

(1)Hai quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

(2)Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

(3)Xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh

(4)Một số cá thể của quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi tập tính giao phối thì các cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc

(5)Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được các nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen


A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

 Câu 75. Theo quan niệm hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội ra khỏi quần thể.

(5) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 1.             B. 2.                  C. 3.                       
D. 4.

 Câu 76. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Đây là một trong những bằng chứng phản ánh:


A. nguồn gốc chung của sinh giới.   



B. quá trình tiến hóa đồng quy của sinh giới (tiến hóa hội tụ).  


C. sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.


D. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa.

 Câu 77. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do


A. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.


B. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.


C. thực hiện các chức phận giống nhau. 


D. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.

 Câu 78. Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên là 


A. biến dị cá thể.                   B. biến dị xác định    C. chọn lọc tự nhiên

D. chọn lọc nhân tạo.  

 Câu 79. Trong các hình thức cách li dưới đây, loại cách li nào bao gồm các trường hợp còn lại?


A. Cách li  cơ học
B. Cách li  sinh thái 
C. Cách li sinh sản
D. Cách li  tập tính


 Câu 80. Chọn phương án đúng về khái niệm loài giao phối: Loài giao phối là một quần thể hoặc nhóm quần thể : 

+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. (1)

+ Có khu phân bố xác định. (2)

+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản (3)

+ Cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác loài (4)


A. (2), (3) (4)
B. (1), (2), (3)
C. (1) (2), (4)
D. (1), (2), (3) (4)

 Câu 81. Các loại sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do


A. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.


B. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.


C. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.


D. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.

 Câu 82. Trình tự aa trong chuỗi polipeptit beta của phân tử hemoglobin ở một loài động vật có vú như sau: 

- Đười ươi:   -- val - his - leu - thr - pro - glu - glu - lys - ser - 

- Ngựa :        -- val - his - leu - ser - gly - glu - glu - lys - ala - 

- Lợn:           -- val - his - leu - ser - ala - glu - glu - lys - ser - 

Điều nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài?


A. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hơn so với lợn.


B. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.


C. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống với ngựa.


D. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.

 Câu 83. Những phát biểu đúng về tiến hóa nhỏ là:

(1)
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(2)
Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

(3)
Diễn ra thời gian tương đối ngắn.

     (4)
Hình thành các nhóm phân loại trên loài.


A. 1,2.          
B. 1,3.   
C. 2,3.

D. 1,4.                              

 Câu 84. Hình thành loài cùng khu vực địa lý gồm:


A. cách li địa lí và cách li sinh sản.


B. cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa.


C. cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.


D. cách li sinh cảnh và cách li mùa vụ.

 Câu 85. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng ?


A. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan



B. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế dũi.         


C. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.


D. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 

 Câu 86. Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:

1 : di truyền
2 : biến dị
3 : đột biến

4 : phân li tính trạng

Ý đúng là:


A. 1,2,4
B. 1,2,3
C. 1,2,3,4
D. 1, 2

 Câu 87. Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là


A. quần thể. 
B. giao tử.
C. nhiễm sắc thể.
D. cá thể.

 Câu 88. Cơ quan tương đồng là những cơ quan


A. có cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.


B. có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


C. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.


D. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

 Câu 89. Sự phát sinh loài người hiện đại trải qua các giai đoạn theo trình tự:


A. Người tối cổ  Người cổ  Người hiện đại


B. Người tối cổ  Người hiện đại  Người cổ


C. Người cổ  Người tối cổ  Người hiện đại


D. Người hiện đại  Người tối cổ  Người cổ

 Câu 90. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,50
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,40
	0,20
	0,40

	F3
	0,30
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


A. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần


B. Các cá thể mang liểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp lặn


D. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn

Sở GD-ĐT Quảng Nam                                 Kiểm tra giữa kỳ 2 - Năm học 2020-2021

 Tr​ường THPT Cao Bá Quát                                  Môn: Sinh học – Khối 12
                                                                                   Thời gian: 45 phút 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12/ . . .

	Mã đề: 107


 Câu 61. Chọn lọc tự nhiên không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?


A. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định các đặc điểm thích nghi


B. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi


C. Sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi


D. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể

 Câu 62. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?


A. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp


B. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.


C. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả thực vật và động vật


D. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý

 Câu 63. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,50
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,40
	0,20
	0,40

	F3
	0,30
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


A. Các cá thể mang liểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


B. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần


C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn


D. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp lặn

 Câu 64. Sự phát sinh loài người hiện đại trải qua các giai đoạn theo trình tự:


A. Người tối cổ  Người hiện đại  Người cổ


B. Người tối cổ  Người cổ  Người hiện đại


C. Người cổ  Người tối cổ  Người hiện đại


D. Người hiện đại  Người tối cổ  Người cổ

 Câu 65. Loài người xuất hiện vào kỉ


A. đệ tam
B. jura
C. tam điệp
D. đệ tứ 

 Câu 66. Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên là 


A. biến dị cá thể.            B. chọn lọc tự nhiên      C. biến dị xác định

D. chọn lọc nhân tạo.   Câu Câu 67. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do


A. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.


B. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.


C. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.


D. thực hiện các chức phận giống nhau. 

 Câu 68. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài bao gồm:


A. Cách li địa lí và cách li tập tính
B. Cách li mùa vụ, cách li cơ học


C. Cách li nơi ở và cách li sinh thái
D. Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử


 Câu 69. Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là


A. quần thể. 
B. giao tử.
C. cá thể.
D. nhiễm sắc thể.

 Câu 70. Loài bông Mĩ có bộ NST 2n=52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST nhỏ. Giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n=52 như sau:


A. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông hoang dại ở Mĩ


B. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông của châu Âu


C. Loài bông này đã được hình thành từ loài bông có bộ NST 2n=26 toàn NST lớn.


D. Loài cây bông này đã được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hóa 

 Câu 71. Cho một số hiện tượng sau:

(1)Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á 

(2)Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay

(3)Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác

(4)Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối

(5)Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(6)Một cây bụi Ceamothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử? 


A. (2),(4)
B. (1),(3),(4),(6)
C. (3),(4)
D. (2),(3), (6)

 Câu 72. Trong các thông tin về quá trình hình thành loài mới sau đây, có bao nhiêu thông tin đúng với quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý (khác khu vực địa lý)?

(1)Hai quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

(2)Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

(3)Xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh

(4)Một số cá thể của quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi tập tính giao phối thì các cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc

(5)Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được các nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen


A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

 Câu 73. Trong các hình thức cách li dưới đây, loại cách li nào bao gồm các trường hợp còn lại?


A. Cách li sinh sản
B. Cách li  cơ học
C. Cách li  sinh thái 
D. Cách li  tập tính


 Câu 74. Các loại sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do


A. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.


B. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.


C. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.


D. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.

 Câu 75. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết quả nào sau đây không phải của giai đoạn tiến hóa hóa học:


A. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản


B. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic


C. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản


D. Hình thành nên các tế bào sơ khai

 Câu 76. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là


A. giao phối không ngẫu nhiên.    B. chọn lọc tự nhiên.     C. đột biến.      D. các yếu tố ngẫu nhiên.                          

 Câu 77. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Giao phối ngẫu nhiên

B. Di- nhập gen


C. Giao phối không ngẫu nhiên
D. Các yếu tố ngẫu nhiên

 Câu 78. Cơ quan tương đồng là những cơ quan


A. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


B. có cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.


C. có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


D. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.

 Câu 79. Những phát biểu đúng về tiến hóa nhỏ là:

(1)
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(2)
Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

(3)
Diễn ra thời gian tương đối ngắn.

      (4)
Hình thành các nhóm phân loại trên loài.


A. 1,4.                              B. 1,3.   
C. 1,2.          

D. 2,3.

 Câu 80. Chọn phương án đúng về khái niệm loài giao phối: Loài giao phối là một quần thể hoặc nhóm quần thể : 

+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. (1)

+ Có khu phân bố xác định. (2)

+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản (3)

+ Cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác loài (4)


A. (1), (2), (3) (4)
B. (2), (3) (4)
C. (1) (2), (4)
D. (1), (2), (3)

 Câu 81. Phát biểu nào sâu đây đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn? 


A. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là các đột biến gen.


B. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.


C. Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể nhưng kết quả là tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.


D. Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang đột biến có lợi
 Câu 82. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có tần số alen và thành phần kiểu gen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của nhân tố tiến hóa


A. các yếu tố ngẫu nhiên.   B. đột biến.   
C. di-nhập gen.           
D. chọn lọc tự nhiên.      

 Câu 83. Theo quan niệm hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội ra khỏi quần thể.

(5) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 1.             B. 4.
C. 2.                      
D. 3.                       

 Câu 84. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng?


A. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan



B. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 


C. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.


D. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế dũi.         

 Câu 85. Hình thành loài cùng khu vực địa lý gồm:


A. cách li địa lí và cách li sinh sản.


B. cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.


C. cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa.


D. cách li sinh cảnh và cách li mùa vụ.

 Câu 86. Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái Đất có thể chia thành những giai đoạn:


A. tiến hoá sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học


B. tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá sinh học


C. tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá sinh học


D. tiến hoá sinh học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học

 Câu 87. Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:

1 : di truyền
2 : biến dị
3 : đột biến

4 : phân li tính trạng

Ý đúng là:


A. 1,2,3,4
B. 1,2,4
C. 1, 2
D. 1,2,3

 Câu 88. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Đây là một trong những bằng chứng phản ánh:


A. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa.


B. quá trình tiến hóa đồng quy của sinh giới (tiến hóa hội tụ).  


C. sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.


D. nguồn gốc chung của sinh giới.   


 Câu 89. Trình tự aa trong chuỗi polipeptit beta của phân tử hemoglobin ở một loài động vật có vú như sau: 

- Đười ươi:   -- val - his - leu - thr - pro - glu - glu - lys - ser - 

- Ngựa :        -- val - his - leu - ser - gly - glu - glu - lys - ala - 

- Lợn:           -- val - his - leu - ser - ala - glu - glu - lys - ser - 

Điều nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài?


A. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hơn so với lợn.


B. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.


C. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.


D. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống với ngựa.

 Câu 90. Những bằng chứng nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1)Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2)Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ  khoảng 20 loại axit amin.
(5)Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


A. (2),(3),(5)
B. (1),(3),(4)
C. (1),(2),(5)
D. (2),(4),(5)
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 Câu 61. Loài người xuất hiện vào kỉ


A. tam điệp
B. đệ tam
C. jura

D. đệ tứ 

 Câu 62. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái đất, kết quả nào sau đây không phải của giai đoạn tiến hóa hóa học:


A. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic


B. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản


C. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản


D. Hình thành nên các tế bào sơ khai

 Câu 63. Theo quan niệm của Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là


A. quần thể. 
B. nhiễm sắc thể.
C. cá thể.
D. giao tử.

 Câu 64. Những phát biểu đúng về tiến hóa nhỏ là:

(1)
Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

(2)
Diễn ra trên quy mô rộng lớn.

(3)
Diễn ra thời gian tương đối ngắn.

     (4)
Hình thành các nhóm phân loại trên loài.


A. 1,3.   
B. 2,3.
C. 1,4.                              
D. 1,2.          

 Câu 65. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai?


A. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả thực vật và động vật


B. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp


C. Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển.


D. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý

 Câu 66. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương đồng ?


A. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.


B. mang của loài cá và mang của các loài tôm. 


C. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế dũi.         


D. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan


 Câu 67. Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:

1 : di truyền
2 : biến dị
3 : đột biến

4 : phân li tính trạng

Ý đúng là:


A. 1, 2
B. 1,2,3,4
C. 1,2,4
D. 1,2,3

 Câu 68. Quá trình tiến hóa của sự sống trên trái Đất có thể chia thành những giai đoạn:


A. tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá sinh học


B. tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá sinh học


C. tiến hoá sinh học  tiến hoá tiền sinh học  tiến hoá hóa học


D. tiến hoá sinh học  tiến hoá hóa học  tiến hoá tiền sinh học

 Câu 69. Trong các hình thức cách li dưới đây, loại cách li nào bao gồm các trường hợp còn lại?


A. Cách li  tập tính
B. Cách li sinh sản
C. Cách li  cơ học
D. Cách li  sinh thái 

 Câu 70. Loài bông Mĩ có bộ NST 2n=52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n=26 gồm toàn NST nhỏ. Giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n=52 như sau:


A. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông của châu Âu


B. Loài bông này đã được hình thành từ loài bông có bộ NST 2n=26 toàn NST lớn.


C. Loài cây bông này đã được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hóa 


D. Loài bông này đã được nhân lên từ loài bông hoang dại ở Mĩ

 Câu 71. Trong các thông tin về quá trình hình thành loài mới sau đây, có bao nhiêu thông tin đúng với quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý (khác khu vực địa lý)?

(1)Hai quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới

(2)Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa

(3)Xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh

(4)Một số cá thể của quần thể do đột biến có được kiểu gen nhất định làm thay đổi tập tính giao phối thì các cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc

(5)Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau dần dần được các nhân tố tiến hóa làm cho khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen


A. 2
B. 4
C. 3
D. 5

 Câu 72. Cơ quan tương đồng là những cơ quan


A. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.


B. có cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.


C. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.


D. có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

 Câu 73. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,50
	0,30
	0,20

	F1
	0,45
	0,25
	0,30

	F2
	0,40
	0,20
	0,40

	F3
	0,30
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,10
	0,75


Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?


A. Các cá thể mang liểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần.


B. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần


C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp lặn


D. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn

 Câu 74. Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài bao gồm:


A. Cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử
B. Cách li địa lí và cách li tập tính



C. Cách li nơi ở và cách li sinh thái
D. Cách li mùa vụ, cách li cơ học

 Câu 75. Những bằng chứng nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1)Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2)Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Prôtein của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ  khoảng 20 loại axit amin.
(5)Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.


A. (1),(3),(4)
B. (1),(2),(5)
C. (2),(4),(5)
D. (2),(3),(5)

 Câu 76. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là


A. chọn lọc tự nhiên.   B. các yếu tố ngẫu nhiên.   C. đột biến.       D. giao phối không ngẫu nhiên.

 Câu 77. Cho một số hiện tượng sau:

(1)Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á 

(2)Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay

(3)Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác

(4)Hai loài ếch đốm có tiếng kêu khác nhau khi giao phối

(5)Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản

(6)Một cây bụi Ceamothus sống trên đất axit, một cây khác sống trên đất kiềm

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử? 


A. (3),(4)
B. (2),(4)
C. (2),(3), (6)
D. (1),(3),(4),(6)


 Câu 78. Chọn phương án đúng về khái niệm loài giao phối: Loài giao phối là một quần thể hoặc nhóm quần thể : 

+ Có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. (1)

+ Có khu phân bố xác định. (2)

+ Các cá thể có khả năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản (3)

+ Cách ly sinh sản với các nhóm quần thể khác loài (4)


A. (1), (2), (3) (4)
B. (1), (2), (3)
C. (1) (2), (4)
D. (2), (3) (4)

 Câu 79. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Giao phối ngẫu nhiên

B. Giao phối không ngẫu nhiên


C. Các yếu tố ngẫu nhiên
D. Di- nhập gen

 Câu 80. Ở một quần thể hươu, do tác động của một cơn lũ quét làm cho đa số cá thể khỏe mạnh bị chết. Số ít cá thể còn lại có sức khỏe kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có tần số alen và thành phần kiểu gen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của nhân tố tiến hóa


A. các yếu tố ngẫu nhiên.  B. chọn lọc tự nhiên.  C. đột biến.   
D. di-nhập gen.           

 Câu 81. Chọn lọc tự nhiên không có vai trò nào sau đây trong quá trình hình thành quần thể thích nghi?


A. Sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi


B. Làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn tại sẵn trong quần thể


C. Tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy các alen quy định các đặc điểm thích nghi


D. Sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu gen thích nghi

 Câu 82. Các loại sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do


A. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.


B. chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể sâu.


C. chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị cá thể màu xanh lục qua nhiều thế hệ.


D. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.

 Câu 83. Trình tự aa trong chuỗi polipeptit beta của phân tử hemoglobin ở một loài động vật có vú như sau: 

- Đười ươi:   -- val - his - leu - thr - pro - glu - glu - lys - ser - 

- Ngựa :        -- val - his - leu - ser - gly - glu - glu - lys - ala - 

- Lợn:           -- val - his - leu - ser - ala - glu - glu - lys - ser - 

Điều nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các loài?


A. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với lợn hơn so với ngựa.


B. Ngựa có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hơn so với lợn.


C. Đười ươi có quan hệ họ hàng với lợn giống với ngựa.


D. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với ngựa hơn so với lợn.

 Câu 84. Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do


A. thực hiện các chức phận giống nhau. 


B. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.


C. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.


D. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.

 Câu 85. Phát biểu nào sâu đây đúng về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn? 


A. Chọn lọc tự nhiên đào thải các cá thể mang đột biến có lợi.

B. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là các đột biến gen.


C. Kết quả của chọn lọc tự nhiên là tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.


D. Chọn lọc tự nhiên tác động lên cá thể nhưng kết quả là tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.

 Câu 86. Sự phát sinh loài người hiện đại trải qua các giai đoạn theo trình tự:


A. Người cổ  Người tối cổ  Người hiện đại


B. Người tối cổ  Người hiện đại  Người cổ


C. Người hiện đại  Người tối cổ  Người cổ


D. Người tối cổ  Người cổ  Người hiện đại

 Câu 87. Theo quan niệm hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(2) Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(3) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội.

(4) Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội ra khỏi quần thể.

(5) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội.


A. 1.             
B. 4.
C. 2.                      
D. 3.                       

 Câu 88. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Đây là một trong những bằng chứng phản ánh:


A. nguồn gốc chung của sinh giới.   



B. quá trình tiến hóa đồng quy của sinh giới (tiến hóa hội tụ).  


C. vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên đối với quá trình tiến hóa.


D. sự tiến hóa không ngừng của sinh giới.

 Câu 89. Theo quan niệm của Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các loài trong tự nhiên là 


A. chọn lọc nhân tạo.            B. biến dị xác định  C. chọn lọc tự nhiên

D. biến dị cá thể.                           

 Câu 90. Hình thành loài cùng khu vực địa lý gồm:


A. cách li sinh cảnh và cách li mùa vụ.


B. cách li địa lí và cách li sinh sản.


C. cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.


D. cách li tập tính, cách li sinh thái, lai xa và đa bội hóa. 

ĐÁP ÁN

Kiểm tra giữa kỳ 2 - Năm học 2020-2021
Đáp án mã đề: 001

01. ;   -   -   -
09. -   /   -   -
17. -   -   -   ~
25. -   -   -   ~


02. -   -   -   ~
10. -   -   =   -
18. -   -   -   ~
26. -   -   =   -


03. ;   -   -   -
11. ;   -   -   -
19. ;   -   -   -
27. -   -   =   -


04. -   -   =   -
12. -   /   -   -
20. ;   -   -   -
28. -   -   =   -


05. -   -   -   ~
13. ;   -   -   -
21. ;   -   -   -
29. -   -   -   ~


06. -   /   -   -
14. -   /   -   -
22. -   /   -   -
30. -   /   -   -


07. -   -   -   ~
15. -   -   =   -
23. -   -   -   ~


08. -   -   =   -
16. -   /   -   -
24. ;   -   -   -

Đáp án mã đề: 002

01. -   /   -   -
09. -   -   =   -
17. -   -   =   -
25. -   -   -   ~


02. -   -   -   ~
10. -   /   -   -
18. -   -   -   ~
26. -   -   -   ~


03. -   /   -   -
11. -   -   =   -
19. -   -   =   -
27. -   -   =   -


04. -   -   =   -
12. ;   -   -   -
20. -   -   -   ~
28. -   /   -   -


05. -   /   -   -
13. ;   -   -   -
21. -   -   -   ~
29. -   /   -   -


06. -   -   =   -
14. -   /   -   -
22. -   -   -   ~
30. -   -   -   ~


07. -   -   =   -
15. -   /   -   -
23. ;   -   -   -


08. -   -   -   ~
16. ;   -   -   -
24. -   -   =   -

Đáp án mã đề: 003

01. -   /   -   -
09. -   -   -   ~
17. -   /   -   -
25. -   -   =   -


02. ;   -   -   -
10. ;   -   -   -
18. -   /   -   -
26. ;   -   -   -


03. ;   -   -   -
11. -   -   =   -
19. -   -   =   -
27. -   -   =   -


04. ;   -   -   -
12. -   /   -   -
20. ;   -   -   -
28. ;   -   -   -


05. -   -   -   ~
13. -   /   -   -
21. -   -   -   ~
29. -   /   -   -


06. -   /   -   -
14. ;   -   -   -
22. -   /   -   -
30.  -  /    -   -


07. ;   -   -   -
15. -   -   -   ~
23. -   -   -   ~


08. ;   -   -   -
16. -   -   =   -
24. ;   -   -   -

Đáp án mã đề: 004

01. -   -   -   ~
09. ;   -   -   -
17. -   /   -   -
25. -   -   =   -


02. -   /   -   -
10. -   -   -   ~
18. -   -   -   ~
26. -   -   -   ~


03. -   /   -   -
11. -   -   =   -
19. -   -   =   -
27. -   -   -   ~


04. ;   -   -   -
12. -   /   -   -
20. -   -   -   ~
28. -   /   -   -


05. ;   -   -   -
13. -   /   -   -
21. -   /   -   -
29. -   /   -   -


06. -   /   -   -
14. -   -   -   ~
22. -   -   =   -
30. ;   -   -   -


07. ;   -   -   -
15. -   -   -   ~
23. -   -   -   ~


08. -   -   =   -
16. -   -   -   ~
24. -   /   -   -

Đáp án mã đề: 005

01. -   -   =   -
09. -   -   =   -
17. -   -   -   ~
25. -   -   =   -


02. ;   -   -   -
10. -   -   -   ~
18. -   -   =   -
26. ;   -   -   -


03. -   -   =   -
11. -   -   =   -
19. ;   -   -   -
27. -   -   =   -


04. ;   -   -   -
12. ;   -   -   -
20. ;   -   -   -
28. -   /   -   -


05. ;   -   -   -
13. ;   -   -   -
21. ;   -   -   -
29. -   -   =   -


06. -   -   -   ~
14. ;   -   -   -
22. -   -   -   ~
30. ;   -   -   -


07. -   -   =   -
15. -   /   -   -
23. ;   -   -   -


08. -   /   -   -
16. ;   -   -   -
24. -   /   -   -

Đáp án mã đề: 006

01. ;   -   -   -
09. -   -   -   ~
17. ;   -   -   -
25. -   /   -   -


02. -   /   -   -
10. -   -   =   -
18. -   -   =   -
26. -   -   -   ~


03. -   -   =   -
11. ;   -   -   -
19. -   -   =   -
27. -   -   -   ~


04. ;   -   -   -
12. -   -   =   -
20. -   -   -   ~
28. -   /   -   -


05. -   /   -   -
13. -   -   =   -
21. -   /   -   -
29. ;   -   -   -


06. -   -   -   ~
14. -   -   =   -
22. -   -   -   ~
30. ;   -   -   -


07. -   -   -   ~
15. -   -   =   -
23. -   /   -   -


08. -   /   -   -
16. ;   -   -   -
24. -   /   -   -

Đáp án mã đề: 007

01. -   -   =   -
09. -   -   =   -
17. ;   -   -   -
25. -   -   =   -


02. -   -   =   -
10. -   -   -   ~
18. -   -   =   -
26. -   -   =   -


03. -   /   -   -
11. -   /   -   -
19. -   /   -   -
27. -   -   =   -


04. -   /   -   -
12. -   /   -   -
20. ;   -   -   -
28. -   -   -   ~


05. -   -   -   ~
13. ;   -   -   -
21. -   -   -   ~
29. -   /   -   -


06. -   /   -   -
14. -   /   -   -
22. ;   -   -   -
30. /   -   -   -

07. -   /   -   -
15. -   -   -   ~
23. -   -   -   ~


08. -   -   -   ~
16. -   -   =   -
24. -   -   -   ~

Đáp án mã đề: 008

01. -   -   -   ~
09. -   /   -   -
17. -   -   -   ~
25. ;   -   -   -


02. -   -   -   ~
10. -   -   =   -
18. ;   -   -   -
26. -   -   -   ~


03. -   -   =   -
11. -   -   =   -
19. ;   -   -   -
27. -   -   -   ~


04. ;   -   -   -
12. -   -   -   ~
20. ;   -   -   -
28. ;   -   -   -


05. ;   -   -   -
13. -   /   -   -
21. -   -   -   ~
29. -   -   =   -


06. -   -   =   -
14. ;   -   -   -
22. -   -   =   -
30. -   -   -   ~


07. ;   -   -   -
15. ;   -   -   -
23. ;   -   -   -


08. ;   -   -   -
16. -   -   =   -
24. -   -   =   -

